THỜI KHÓA BIỂU HỌC THÊM KHỐI 12 - HỌC KỲ I (2016-2017) 
	Thứ
	Phòng học
	12B1

P.302
	12B2
P.303
	12B3
P.304
	12B4
P.305
	12B5
P.307
	12B6
P.202
	12B7
P.203
	12B8
P.204
	12B9
P.205
	12B10
P.207
	12B11
P.102
	12B12
P.103
	12B13
P.104
	12B14
P105

	HAI
	
	T.Anh
12B1-Thơ
	Văn
12B2-Thích
	
	Văn
12B4-T.Lan
	Văn
12B5-Nhung
	Văn
12B6-Đ.Bình
	
	T.Anh
12B8-Thắm
	
	Toán
12B10-Tuyển
	T.Anh
12B11-Nguyệt
	Văn
12B12-Hạnh
	
	

	BA
	
	
	T.Anh
12B2-Thơ
	Toán
12B3-Dũng
	Anh
12B4-Vân
	
	
	T.Anh
12B7-Thắm
	
	Hóa
12B9-Phương
	Lý
12B10-Hóa
	
	Toán
12B12-M.Hoa
	T.Anh
12B13-P.Lan
	Toán

12B14-Tiệp

	
	
	
	Lý
12B2-Hương
	Anh
12B3-Thơ
	
	
	
	
	
	
	Hóa
12B10-Hằng
	
	
	
	

	TƯ
	
	Toán
12B1-M.Hoa
	
	Hóa
12B3-Huyền
	
	Toán
12B5-Tiệp
	
	Văn
12B7-T.Bình
	Toán
12B8-Trọng
	Lý
12B9-Hóa
	Toán
12B10-Tuyển
	
	
	
	Văn

12B14-Đệ

	
	
	
	
	Lý
12B3-Hoàng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NĂM
	
	
	
	
	
	
	
	Toán
12B7-Tuyển
	
	T.Anh
12B9-Minh
	T.Anh
12B10-Minh
	Văn
12B11-Thích
	
	Văn
12B13-Hạnh
	Toán

12B14-Tiệp

	SÁU
	
	
	Toán
12B2-Tuyển
	Hóa
12B3-Huyền
	Toán
12B4-M.Hoa
	
	Toán
12B6-Trọng
	
	Văn
12B8-
Đệ
	Toán
12B9-Dũng
	
	
	
	Toán
12B13-Dũng
	T.Anh

12B14-P.Lan

	
	
	
	T.Anh
12B2-Thơ
	Lý
12B3-Hoàng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BẢY
	
	Văn
12B1-Hạnh
	Toán
12B2-Tuyển
	Anh
12B3-Thơ
	
	T.Anh
12B5-Vân
	T.Anh
12B6-Nguyệt
	
	
	
	Lý
12B10-Hóa
	 Toán
12B11-Tiệp
	T.Anh
12B12-Thắm
	
	

	
	
	
	Lý
12B2-Hương
	Toán
12B3-Dũng
	
	
	
	
	
	
	Hóa
12B10-Hằng
	
	
	
	



BAN GIÁM HIỆU



- Thầy/cô GVCN báo cho GVBM và HS biết lịch học các môn.


- GVBM phối hợp với GVCN theo dõi, quản lý nền nếp học tập của HS.

















